
 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

TT Tên TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy chứng nhận là 

lương y cho các đối 

tượng quy định tại 

Khoản 1, Điều 1, Thông 

tư số 29/2015/TT-BYT 

 

1.001552.000.00.00.H35 

35 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ đầy đủ, 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, Phường Tân Phong, TP 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) 

+ Buổi sáng: Từ 7h30p đến 11h30p  

+ Buổi chiều: Từ 13h30p đến 17h00p 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh.  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2.500.000 

đồng 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009; 

- Thông tư số 29/2015/TT-

BYT ngày 12/10/2015 Quy 

định cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận là lương y ; 

- Thông tư 20/2023/TT-BYT 

ngày 14/11/2023; 

- Thông tư 03/2013/TT-BTC 

ngày 18/01/2013 quy định 

phí thẩm định kinh doanh 

thương mại có điều kiện; 

thẩm định tiêu chuẩn, điều 

kiện hành nghề y, dược; lệ 

phí cấp phép xuất, nhập khẩu 

trang thiết bị y tế, dược 

phẩm; cấp chứng chỉ hành 

nghề; cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám, 

chữa bệnh. 

2 

Cấp Giấy chứng nhận là 

lương y cho các đối 

tượng quy định tại 

20 ngày 

kể từ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

2.500.000 

đồng 
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

số 40/2009/QH12 ngày 
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2 

 

TT Tên TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Khoản 4, Điều 1, Thông 

tư số 29/2015/TT-BYT 

 

1.001538.000.00.00.H35 

ngày nhận 

được hồ 

sơ đầy đủ, 

hợp lệ 

Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, Phường Tân Phong, TP 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) 

+ Buổi sáng: Từ 7h30p đến 11h30 p 

+ Buổi chiều: Từ 13h30p đến 17h00p 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh.  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

23/11/2009; 

- Thông tư số 29/2015/TT-

BYT ngày 12/10/2015 Quy 

định cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận là lương y; 

- Thông tư 20/2023/TT-BYT 

ngày 14/11/2023; 

- Thông tư 03/2013/TT-BTC 

ngày 18/01/2013 quy định 

phí thẩm định kinh doanh 

thương mại có điều kiện; 

thẩm định tiêu chuẩn, điều 

kiện hành nghề y, dược; lệ 

phí cấp phép xuất, nhập khẩu 

trang thiết bị y tế, dược 

phẩm; cấp chứng chỉ hành 

nghề; cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám, 

chữa bệnh. 

3 

Cấp giấy chứng nhận là 

lương y cho các đối 

tượng quy định tại 

Khoản 5, Điều 1, Thông 

tư số 29/2015/TT-BYT 

 

1.001532.000.00.00.H35 

20 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ đầy đủ, 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, Phường Tân Phong, TP 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) 

2.500.000 

đồng 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009; 

- Thông tư số 29/2015/TT-

BYT ngày 12/10/2015 Quy 

định cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận là lương y; 

- Thông tư 20/2023/TT-BYT 

ngày 14/11/2023; 

- Thông tư 03/2013/TT-BTC 
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3 

 

TT Tên TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

+ Buổi sáng: Từ 7h30p đến 11h30p  

+ Buổi chiều: Từ 13h30p đến 17h00p 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh.  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

ngày 18/01/2013 quy định 

phí thẩm định kinh doanh 

thương mại có điều kiện; 

thẩm định tiêu chuẩn, điều 

kiện hành nghề y, dược; lệ 

phí cấp phép xuất, nhập khẩu 

trang thiết bị y tế, dược 

phẩm; cấp chứng chỉ hành 

nghề; cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám, 

chữa bệnh. 

4 

Cấp giấy chứng nhận là 

lương y cho các đối 

tượng quy định tại 

Khoản 6, Điều 1, Thông 

tư số 29/2015/TT-BYT 

 

1.001398.000.00.00.H35 

20 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, Phường Tân Phong, TP 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) 

+ Buổi sáng: Từ 7h30p đến 11h30 p 

+ Buổi chiều: Từ 13h30p đến 17h00p 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh.  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2.500.000 

đồng 

 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009; 

- Thông tư số 29/2015/TT-

BYT ngày 12/10/2015 Quy 

định cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận là lương y; 

- Thông tư 20/2023/TT-BYT 

ngày 14/11/2023; 

- Thông tư 03/2013/TT-BTC 

ngày 18/01/2013 quy định 

phí thẩm định kinh doanh 

thương mại có điều kiện; 

thẩm định tiêu chuẩn, điều 

kiện hành nghề y, dược; lệ 

phí cấp phép xuất, nhập khẩu 

trang thiết bị y tế, dược 

phẩm; cấp chứng chỉ hành 

nghề; cấp giấy phép hoạt 
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4 

 

TT Tên TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

động đối với cơ sở khám, 

chữa bệnh. 

5 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

là lương y thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

 

1.001393.000.00.00.H35 

07 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ đầy đủ, 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, Phường Tân Phong, TP 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) 

+ Buổi sáng: Từ 7h30p đến 11h30p 

+ Buổi chiều: Từ 13h30p đến 17h00p 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh.  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không có 

 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009; 

- Thông tư số 29/2015/TT-

BYT ngày 12/10/2015 Quy 

định cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận là lương y  
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